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	Bảng 1 – Đơn giá

	MS 
	TÊN 
	GIÁ 1 
	GIÁ 2 
	GIÁ 3 

	TL 
	Thuốc lá 
	25,000
	27,000
	31,000

	BE 
	Beer
	210,000
	235,000
	220,000

	CF 
	Cafe 
	20,000
	25,000
	23,000

	TR 
	Trà 
	14,000
	16,000
	19,000

	Bảng 2 – Thống kê

	Tên
	Tổng SL 

	Beer 
	

	Trà
	



Ghi chú:
· 04 ký tự đầu tiên trong cột mã số khách hàng tính từ trái sang là số lượng
· ký tự 5,6 tính từ trái sang là mã số
· ký tự 7 là loại của đơn giá
1.  [1.0 điểm] Nhập dữ liệu và trình bày bảng tính theo mẫu. Chèn vào bên phải cột SL Lẻ           cột Thành tiền
1. [1.0 điểm] Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TÊN, dựa vào ký tự thứ 5 và 6 trong MS-KH và dò tìm trong BẢNG 1.
1. [1.0 điểm] Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SL, dựa vào 04 ký tự đầu tiên trong MS-KH, chú ý dữ liệu phải đổi sang kiểu số.
1. [1.0 điểm] Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SL THÙNG, là phần nguyên của            SL/SL TRONG THÙNG. Trong đó, SL TRONG THÙNG là 24 nếu TÊN là “BEER”,            các trường hợp khác thì SL TRONG THÙNG là 20
1. [1.0 điểm] Lập công thức để điền dữ liệu vào cột SL LẺ, là phần dư của SL/SL TRONG THÙNG. Trong đó, SL TRONG THÙNG theo như đã trình bày trong câu trên.
1. [1.0 điểm] Lập công thức để điền dữ liệu vào cột GIÁ, dựa vào TÊN và dò tìm trong BẢNG 1, nếu ký tự thứ 7 trong MS-KH là “1” thì lấy giá trong cột GIÁ 1, nếu ký tự thứ 7 trong MS-KH là “2” thì lấy giá trong cột GIÁ 2, nếu ký tự thứ 7 trong MS-KH là “3” thì lấy giá trong cột     GIÁ 3.
1. [1.0 điểm] Lập công thức để điền dữ liệu vào cột THÀNH TIỀN, là SL THÙNG*GIÁ+SL LẺ*SL THÙNG*120%/SL TRONG THÙNG. Trong đó, SL TRONG THÙNG theo như đã trình bày trong câu trên. THÀNH TIỀN phải được làm tròn số đến 0 số lẻ.
1. [1.0 điểm] Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TỔNG SL trong BẢNG 2 – THỐNG KÊ.
1. [1.0 điểm] Dùng chức năng Advanced filter để trích lọc dữ liệu gồm các dòng dữ liệu có TÊN là “BEER” hoặc “TRÀ”.
[bookmark: _GoBack][1.0 điểm] Căn cứ vào dữ liệu trong bảng thống kê (bảng 2) vẽ biểu đồ dạng Pie
